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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng  

nông thôn mới năm 2023, kế hoạch năm 2024 

(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ Mười hai-HĐND thành phố khóa XXI) 

 

Thực hiện thông báo 682/TB-HĐND ngày 02/11/2023 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Lạng Sơn về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ Mười hai 

(kỳ cuối năm) HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân 

dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới năm 2023, kế hoạch năm 2024 như sau: 

 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Kết quả ban hành văn bản triển khai thực hiện  

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-

2025 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của UBND tỉnh, Ban 

Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 07/3/2023 của 

Ban Thường vụ Thành uỷ Lạng Sơn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Hoàng Đồng năm 2023; Ban Chỉ 

đạo các Chương trình MTQG thành phố đã ban hành các văn bản triển khai thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM1; Kế hoạch thực hiện Chương trình 

OCOP, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo, các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố thực hiện tiêu chí theo chức năng nhiệm 

vụ. Chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch tiếp tục duy trì, rà soát và nâng 

cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, 

xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; lựa chọn mô hình hỗ trợ sản 

xuất để tiếp tục nhân rộng.  

2. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động 

Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được quan, chú trọng và duy trì 

                                           
1  Ban hành Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 

31/3/2023 về việc phân công Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Lạng Sơn thực 

hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 49/KH-

UBND ngày 13/02/2023 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

thành phố Lạng Sơn năm 2023; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 10/4/2023 về hoàn thành các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới kiểu mẫu xã Hoàng Đồng. 
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thông qua các cuộc họp, hội nghị và hoạt động của các tổ chức hội đoàn thể từ 

thành phố đến cơ sở và hệ thống loa truyền thanh của xã. Tổ chức tuyên truyền 

lồng ghép được 501 cuộc với 25.988 lượt người tham dự. Trong năm đã cấp 

phát được 50 cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xây dựng xã NTM 

nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; chỉnh trang 

sắp xếp hợp lý theo không gian nhà ở; tường rào, hệ thống công trình phụ trợ đảm 

bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, tiện lợi; vệ sinh đường làng ngõ xóm gắn với các 

nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”. Tổ chức 01 lớp tập huấn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 

2023 trên địa bàn thành phố với 140 người tham gia. 

Qua tuyên truyền, vận động nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân 

trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực, đa số hiểu được mục đích, ý nghĩa và 

nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới; nhiều cuộc vận động, 

phong trào thi đua được triển khai rộng khắp đã thu hút được nhiều hội viên, 

đoàn viên và nhân dân tham gia, nhiều sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo được 

nhân rộng, đã có nhiều sự đóng góp chung tay xây dựng nông thôn mới bằng 

nhiều hình thức cụ thể, thiết thực. 

3. Thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình 

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp được quan tâm, thường xuyên, kịp 

thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, 

thực hiện Chương trình. Ban hành Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 

14/3/2023 của UBND thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương 

trình mục tiêu quốc gia thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 

695/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 về việc phân công Thành viên Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Lạng Sơn thực hiện nhiệm vụ 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

Đồng thời chỉ đạo 3/3 xã thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình 

MTQG; 3/3 xã tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý 

xây dựng nông thôn mới cấp xã và Ban Phát triển thôn theo quy định. 

Hệ thống Văn phòng Điều phối Chương trình NTM cấp thành phố và 

100% công chức kiêm nhiệm tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, tổng hợp, kết 

nối các hoạt động về xây dựng NTM từ thành phố đến cơ sở. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân  

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất Đông - Xuân; Giao chỉ tiêu kế hoạch 

sản xuất năm 2023 cho các xã. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước 1.643 

ha đạt 94% so với kế hoạch năm, bằng 137 % so với cùng kỳ năm 2022; sản lượng 

lương thực cây có hạt ước 4.965 tấn đạt 94,5% kế hoạch năm, bằng 138% so với 

cùng kỳ năm 2022. Đã phê duyệt thực hiện thành công 02 mô hình quản lý dịch hại 

tổng hợp (IPM) và ứng dụng công nghệ thâm canh, quản lý cây trồng tổng hợp 
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(ICM) trên cây rau, cây lúa tại xã Mai Pha và xã Hoàng Đồng, tổng số hộ gia đình 

tham gia mô hình là 112 hộ với diện tích 17ha. Tổ chức ra quân làm đường giao 

thông nông thôn, thủy lợi và vệ sinh môi trường2. Trồng được trên 66,43 ha rừng tập 

trung (vượt kế hoạch đề ra). 

Hỗ trợ 10.000 cây thông, keo cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 

thôn Bình Cằm, xã Mai Pha.  Các tổ chức Hội nhận ủy thác với Ngân hàng chính 

sách xã hội triển khai cho vay mới để tạo việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh 

tăng thu nhập với số tiền cho vay mới 9,66 tỷ đồng/51 hộ vay trên địa bàn 03 xã 

Mai Pha, Hoàng Đồng, Quảng Lạc. 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm được quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Đã 

thực hiện đánh giá, phân hạng cho 04 sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP) thành phố Lạng Sơn đợt 1 năm 2023 với kết qủa 02 sản phẩm đạt 

3 sao và 02 sản phẩm đạt 4 sao3.  

2. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn  

a) Giao thông nông thôn:  

Phong trào làm đường giao thông nông thôn theo phương châm nhà nước 

và nhân dân cùng làm tiếp tục được cán bộ và nhân dân đồng tình hưởng ứng, 

nhiều gia đình tự nguyện góp công, góp tiền để làm đường giao thông. Phát động 

ra quân làm đường giao thông nông thôn đầu xuân 2023, làm 04 tuyến đường giao 

thông nông thôn. Triển khai thực hiện các dự án Cải tạo, mở rộng đường thôn 

Tằng Khảm, Mở mới đường liên thôn Nà sèn - Đồi Chè, nâng cấp đường Đồi 

Chè xã Hoàng Đồng và Cải tạo, sửa chữa mặt đường thôn Chi Mạc xã Hoàng 

Đồng. Hiện nay, các công trình đang được triển khai thi công xây dựng theo 

kế hoạch.  

b) Thủy lợi: 

Chỉ đạo UBND các phường, xã căn cứ vào kế hoạch ra quân làm thủy lợi 

của UBND thành phố giao, huy động lực lượng ra quân làm thuỷ lợi đầu năm 

2022 tại địa bàn, đảm bảo hoàn thành theo khối lượng được giao. Kết quả tính 

đến nay đã huy động được 2.052 công, nạo vét kênh mương được 15.886 m, 

phát dọn bờ mương được 7.283m2, khối lượng nạo vét là 52,9m3.  

c) Điện nông thôn:  

Thực hiện chương trình "thắp sáng đường thôn", chỉ đạo UBND các xã tổ 

chức khảo sát, lập dự toán, họp dân để triển khai lắp đặt bổ sung đường điện 

chiếu sáng tại thôn Chi Mạc, Nà Sèn, Hoàng Tâm, Hoàng Thủy; thôn Quảng  

Liên 3, xã Quảng Lạc; thôn Mai Thành, xã Mai Pha. Liên đoàn lao động thành 

phố hỗ trợ thực hiện chương trình thắp sáng đường thôn với số tiền là 163 triệu 

đồng cho 02 xã Hoàng Đồng và xã Quảng Lạc. 

d) Cơ sở vật chất văn hóa:  

                                           
2 kết quả đã huy động được 2.052 công, nạo vét kênh mương được 15.886 m, phát dọn bờ mương được 7.283m2 , khối lượng 

nạo vét là 52,9m3 
3 02 sản phẩm: Vịt quay Hương Nga và Ổi Nà Trang đạt 03 sao; 02 sản phẩm: Macca sấy nứt vỏ và vịt quay Nguyên Sinh đạt 

04 sao OCOP. 
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Chỉ đạo rà soát bổ sung cơ sở vật chất, trang trí Nhà văn hóa tại các thôn thuộc 

địa bàn 03 xã, đến nay đã bổ sung thiết chế nhà văn hóa thôn Tân Lập, Khòn Phổ xã 

Mai Pha, thôn Tàng Khảm, Hoàng Sơn, xã Hoàng Đồng. Tiếp tục vận động xã hội 

hóa bổ sung thêm ghế ngồi cho nhà văn hóa thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha.  

Xây mới nhà văn hóa, sân thể thao thôn Quảng Trung 3, xã Quảng Lạc. Xây 

dựng mới sân thể thao thôn Quảng Liên 2, xã Quảng Lạc; sân thể thao thôn Khòn 

Khuyên, Pò Đứa - Pò Mỏ xã Mai Pha, Sân thể thao thôn Chi Mạc, Bản Viển, Khòn 

Pịt, Nà Sèn, Hoàng Sơn, Đồi Chè, Hoàng Trung xã Hoàng Đồng. Tiếp tục triển khai 

vận động hoàn thiện sân thể thao thôn Hoàng Thủy, Tàng Khảm. 

3. Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường  

a) Giáo dục: Duy trì tốt kết quả đạt chuẩn quốc gia tại 10/10 trường tại 

các xã; Tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 

tuổi; 3/3 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 3/3 xã đạt chuẩn và duy trì đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3. Chỉ đạo các nhà 

trường tổ chức các cuộc thi, hội thi, tổng kết năm học 2022-2023 và hội nghị 

phụ huynh học sinh. Tổ chức cho học sinh ký cam kết không đốt pháo và chấp 

hành tốt các quy định an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp Tết và lễ hội. 

b) Y tế: Thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đảm bảo 

100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí. Tập trung đẩy 

mạnh công tác phối hợp với MTTQ, các tổ chức hội, đoàn thể tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến các chính sách BHYT đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trên 

địa bàn. Rà soát, thống kê kịp thời các đối tượng thuộc diện được ngân sách Nhà 

nước hỗ trợ cấp thẻ BHYT để theo dõi, quản lý như: người nghèo, cận nghèo, trẻ 

em dưới 6 tuổi.  

c) Văn hóa-xã hội: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”, xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới", gia đình, thôn văn hóa 

được quan tâm chỉ đạo, thực hiện theo kế hoạch; kiểm tra, sửa chữa duy trì hoạt 

động hệ thống loa truyền thanh của các xã.  

d) Môi trường: Công tác bảo vệ môi trường được cấp ủy, chính quyền các 

cấp quan tâm thực hiện, chỉ đạo các xã tăng cường vận động nhân dân, hộ gia 

đình thường xuyên thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ 

xóm xanh-sạch-đẹp, vệ sinh chuồng trại, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, nhân 

dân sử dụng dịch vụ thu gom rác của Công ty TNHH Huy Hoàng và thực hiện 

đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Triển khai gắn biển 5 không 3 sạch các hộ 

đạt tiêu chuẩn4.  

                                           
4    - Xã Mai Pha: trồng 17.64ha/7 ha đạt 252% theo kế hoạch. Hỗ trợ nhân dân vay vốn nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi 

trường để xây bể, nhà vệ sinh với số tiền 500 triệu đồng/25 hộ. Ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi cỏ, quét  

dọn nhà, vườn đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy chế 01-2 lần/tháng được 132 cuộc với 22.000 lượt người tham gia. Tổ 

chức chương trình “ Ngày chủ nhật xanh”, vệ sinh môi trường và trồng rặm 1000 m hoa chiều tím tại thôn Bình Cằm. Đã lắp 

đặt 20 ngôi nhà xanh 

      - Xã Hoàng Đồng: Trồng 01 đường hoa chiều tím, chuỗi ngọc với chiều dài 400,0m và 500 cây Mắc Ca tại thôn Nà Sèn. 

Triển khai lắp được 50 biển 5 không 3 sạch tại thôn Chi Mạc. Đã lắp đặt 20 ngôi nhà xanh, cấp phát 300 sọt rác phân loại rác 

thải tại nguồn. 
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4. Xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh 

trật tự xã hội  

Hệ thống chính trị ở các xã tiếp tục ổn định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm 

vụ. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn 

mới” “Xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự”… đã có tác dụng tốt, góp 

phần bảo đảm ổn định cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thường xuyên 

triển khai tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung hương ước các thôn. Tình hình dân 

tộc, tôn giáo, văn hóa tư tưởng ổn định, an ninh trật tự - xã hội trên địa bàn tiếp 

tục được giữ vững, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn. 

5. Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao 

Thực hiện Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, 

xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện, duy trì và củng cố các tiêu chí 

kết quả cụ thể như sau: 

a) Xã Hoàng Đồng  

Đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 

14/14 tiêu chí theo Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, theo bộ tiêu chí 

Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 

14/9/2022 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông 

thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 tỉnh Lạng 

Sơn thì xã Hoàng Đồng mới đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. UBND 

thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, UBND xã Hoàng Đồng xây dựng kế 

hoạch, tập trung hoàn thiện 07 tiêu chí chưa đạt: 

Thực hiện sửa chữa, cải tạo trường Trung học cơ sở Hoàng Đồng, tiến 

hành xây mới 01 nhà đa năng và 01 khu hành chính, bộ môn 3 tầng để đạt cơ sở 

vật chất mức độ 2. Vận động nhân dân thôn Tằng Khảm, Nà sèn, Đồi Chè xã 

Hoàng Đồng hiến 12.000m2 đất để mở rộng tuyến đường liên thôn Tằng 

Khảm, Nà Sèn - Đồi Chè.  

Thực hiện chương trình "thắp sáng đường thôn", chỉ đạo UBND xã tổ chức khảo 

sát, lập dự toán, họp dân để triển khai lắp đặt bổ sung đường điện chiếu sáng tại thôn Chi 

Mạc. Đến nay đã triển khai, lắp đặt 12 bóng tại thôn Chi Mạc, xã Hoàng Đồng. 

Xây mới sân thể thao thôn Chi Mạc, Bản Viển, Khòn Pịt, Đồi Chè, Nà 

Sèn, Hoàng Sơn, Hoàng Trung xã Hoàng Đồng, trong đó nhân dân các thôn 

Hoàng Sơn, Hoàng Trung, Nà Sèn đã hiến 750m2 đất để làm sân thể thao thôn. 

                                                                                                                                    

      - Xã Quảng Lạc: Triển khai trồng hàng rào hoa cây cảnh dọc trục đường chính của thôn Quảng Hồng, hai bên đường qua các 

khu dân cư được 300m tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường. Đã lắp đặt 12 ngôi nhà xanh, cấp phát 500 

sọt rác phân loại rác thải tại nguồn. 
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Tiếp tục triển khai vận động hoàn thiện sân thể thao thôn Hoàng Thủy, Tàng 

Khảm. Triển khai lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại các thôn Hoàng 

Tâm, Hoàng Trung, Chi Mạc, Nà Sèn, Hoàng Sơn xã Hoàng Đồng. 

Thường xuyên cập nhật số người tham gia BHYT trên địa bàn, trong năm 

2023 xã Hoàng Đồng tổ chức vận động được 462 người dân tham gia bảo hiểm 

y tế và Thành ủy Lạng Sơn vận động doanh nghiệp tặng 410 thẻ bảo hiểm y tế 

cho nhân dân xã Hoàng Đồng. Tính đến nay số người tham gia BHYT của xã xã 

Hoàng Đồng 13.30/13.751 đạt 96,72%. 

Trồng 01 đường hoa chiều tím, chuỗi ngọc với chiều dài 400,0m và 500 cây Mắc 

Ca tại thôn Nà Sèn. Triển khai lắp được 50 biển 5 không 3 sạch tại thôn Chi Mạc. Hội 

Nông dân thành phố hỗ trợ 18 triệu đồng sửa chữa nhà cho 01 hộ khó khăn tại thôn 

Hoàng Thượng. 

Đến nay, tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao theo Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn 

mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 tỉnh Lạng Sơn là 

19/19 tiêu chí, đạt 100%. UBND thành phố đang tiến hành thẩm tra trình UBND 

tỉnh công nhận.  

b) Xã Mai Pha 

Đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

theo Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-

2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, theo bộ tiêu chí Nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025, Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND 

tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã 

nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 tỉnh Lạng Sơn thì xã Mai Pha mới 

đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. UBND thành phố đã chỉ đạo các 

phòng, ban, UBND xã Mai Pha xây dựng kế hoạch, tập trung hoàn thiện 08 tiêu 

chí chưa đạt: 

Thi công 04 tuyến đường giao thông nông thôn dài 985,65m, tổng kinh 

phí 664.607.000 đồng, nhân dân đóng góp 508.415.000 đồng, nhà nước hỗ trợ 

156.192.000 đồng, 104,1 tấn xi măng. Chi bộ dân vận hỗ trợ 18 triệu để xây 

dựng cổng trào thôn Nà Chuông. 

Chỉ đạo UBND xã tổ chức khảo sát, lập dự toán, họp dân để triển khai lắp đặt 

bổ sung đường điện chiếu sáng tại thôn Mai Thành, xã Mai Pha. Đến nay đã triển 

khai, lắp đặt 54 bóng chiếu sáng tại thôn Mai Thành. Bổ sung thiết chế nhà văn hóa 

thôn Tân Lập, Khòn Phổ xã Mai Pha, xây mới sân thể thao thôn Khòn Khuyên. 

Trồng 10,05 ha/7 ha (keo 2,76 ha, bạch đàn 4,45 ha, mắc ca 0,94 ha, quế 1,4 

ha, thông 0,5 ha) đạt 143,5% theo kế hoạch. Hỗ trợ nhân dân vay vốn nguồn vốn 

nước sạch vệ sinh môi trường để xây bể, nhà vệ sinh với số tiền 500 triệu đồng/25 

hộ. Ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi cỏ, quét dọn nhà, vườn 

đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy chế 01-2 lần/tháng được 132 cuộc với 22.000 

lượt người tham gia. Tổ chức chương trình “ Ngày chủ nhật xanh”, vệ sinh môi 



7 

 

trường và trồng rặm 1.000m hoa chiều tím tại thôn Bình Cằm. 

c) Xã Quảng Lạc 

Đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 tại 

Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc công nhận xã Quảng Lạc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 theo Bộ tiêu 

chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, theo 

bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 1494/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí  xã nông thôn mới, xã 

nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 tỉnh 

Lạng Sơn thì xã Quảng Lạc mới chỉ đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

Năm 2023 Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng ban, UBND xã 

Quảng Lạc tập trung nguồn lực hoàn thiện 02 tiêu chí chưa đạt về văn hóa và 

môi trường để xây dựng xã Quảng Lạc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm 

các nọi dung: 

- Xây mới nhà văn hóa, sân thể thao thôn Quảng Trung 3, xã Quảng Lạc. Xây 

dựng mới sân thể thao thôn Quảng Liên 2, xã Quảng Lạc. Triển khai lắp đặt dụng cụ 

thể dục thể thao ngoài trời tại các thôn Quảng Hồng, Quảng Trung 1, Quảng Liên 1, 

Quảng Liên 2, Quảng Liên 3, Quảng Tiến 1. Hội nông dân thành phố hỗ trợ 10 triệu 

đồng thực hiện sửa chữa đường thôn Quảng Liên 3. MTTQ thành phố hỗ trợ xây 

dựng nhà đại đoàn kết với số tiền 80 triệu đồng cho hai hộ gia đình. 

- Triển khai trồng hàng rào hoa cây cảnh dọc trục đường chính của thôn 

Quảng Hồng, hai bên đường thôn các khu dân cư được 300m để tạo cảnh quan 

xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường. Triển khai công tác phân loại rác 

thải tại nguồn thôn Quảng Hồng, lắp đặt 12 bể đựng vỏ thuốc bảo vệ thực vật. 

Đến nay, tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao theo Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn 

mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 tỉnh Lạng Sơn là 

19/19 tiêu chí, đạt 100%. UBND thành phố đang tiến hành thẩm tra trình UBND 

tỉnh công nhận.  

6.  Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu 

Thực hiện Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, 

xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu 

mẫu kết quả cụ thể như sau: 

a) Xã Mai Pha 

Năm 2023, xã Mai Pha phấn đấu đạt 01 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu về xây 

dựng thôn thông minh tại thôn Khòn Khuyên: UBND thành phố đã chỉ đạo rà 

soát, thống kê các hộ dân trên địa bàn thôn có sử dụng thông tin di động 3G/4G. 

Khảo sát lắp đặt Wifi miễn phí tại nhà văn hóa thôn. Tiếp tục khảo sát, lập dự 

toán lắp đặt bổ sung camera an ninh, điện chiếu sáng các tuyến đường thôn. 
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b) Xã Hoàng Đồng 

Năm 2023, xã Hoàng Đồng phấn đấu hoàn thiện 4/4 tiêu chí nông thôn 

mới kiểu mẫu theo Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, 

xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng ban, UBND xã Hoàng Đồng 

tập trung xây dựng kế hoạch, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu 

kết quả cụ thể như sau: 

- Tiêu chí số 1 (Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 

2025; đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai 

đoạn 2018 - 2020, phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ 

mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng 

cao giai đoạn 2021 - 2025): Theo Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 

của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí  xã nông thôn mới, xã nông thôn mới 

nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 tỉnh Lạng Sơn xã 

Hoàng Đồng đã đạt 19/19 tiêu chí. Đánh giá: Đạt.  

- Tiêu chí số 2 (Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, 

công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức 

thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới 

nâng cao tại cùng thời điểm): Chi cục thống kê đã tiến hành thu thập thông tin 

điều tra kết quả thu nhập bình quân đầu người đạt 57,31 triệu đồng. Đánh giá: Đạt.  

- Tiêu chí số 3: (Có ít nhất một mô hình thôn thông minh: xã đạt tiêu chí 

Nông thôn mới kiểu mẫu nếu có ít nhất một mô hình thôn thông minh ứng dụng 

chuyển đổi số để sản xuất hàng hóa, ứng dụng quản lý tự động hóa (ví dụ: Mô 

hình sản xuất nông nghiệp thông minh tự động/mô hình chăn nuôi thông 

minh/mô hình tưới nước tự động cho cây trồng/mô hình sản xuất thương mại 

dịch vụ chuỗi giá trị có ứng dụng chuyển đổi số...) 

Đã hoàn thành xây mới nhà văn hóa thôn Hoàng Tân, bổ sung thiết chế 

văn hóa đảm bảo theo quy định. Vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế để 

nâng cao chất lượng tiêu chí. Xây dựng mô hình phân loại rác tại nguồn. Triển 

khai lắp đặt Wifi miễn phí tại Nhà văn hóa thôn Hoàng Tân. Triển khai lắp đặt 

13 Camera tại các trục đường chính của thôn Hoàng Tân, Trung tâm theo dõi, 

điều hành (gồm màn hình tivi, thiết bị đọc, ghi, hệ thống mạng internet...) đặt tại 

Đội Trật tự đô thị trụ sở UBND xã Hoàng Đồng. Triển khai đến các hộ kinh 

doanh của thôn có các sản phẩm địa phương tham gia bán hàng trên trang thông 

tin điện tử, mạng xã hội hoặc sàn thương mại điện tử. Đánh giá: Đạt.  

- Tiêu chí số 4: Đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít 

nhất một nội dung trong các lĩnh vực nổi trội nhất:  

Xã Hoàng Đồng lựa chọn tiêu chí 4.7 trong lĩnh vực thông tin, truyền 

thông để thực hiện tiêu chí nổi trội. Qua quá trình thực hiện từ đầu năm đến nay 

đã có 8.523/8.523 công dân 15 tuổi trở lên có smartphone được cài đặt và sử dụng 

App Công dân số Xứ Lạng đạt 100%. Đánh giá: Đạt 
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Đến nay xã Hoàng Đồng đã đạt 4/4 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo 

Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông 

thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

UBND thành phố đang tiến hành thẩm tra trình UBND tỉnh công nhận. 

7. Kết quả thực hiện xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, thôn 

kiểu mẫu 

7.1. Tình hình hỗ trợ xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu 

Thực hiện Hướng dẫn 128/HD-VPĐP ngày 02/5/2023 của Văn phòng 

điều phối nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện bộ tiêu chí khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và quy trình công nhận 

khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025. UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã 

khảo sát lựa chọn địa điểm thực hiện, qua khảo sát đã lựa chọn thực hiện tại 6 

khu dân cư kiểu mẫu (thôn Tân Lập, Khòn Phổ, Mai Thành xã Mai Pha và thôn 

Hoàng Tân, khu 1, khu 2 thôn Chi Mạc xã Hoàng Đồng). Căn cứ 09 tiêu chí xây 

dựng  khu dân cư kiểu mẫu UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng ban chuyên 

môn phối hợp với UBND các xã triển khai thực hiện kết quả cụ thể như sau: 

a) Xã Hoàng Đồng 

- Khu 1 thôn Chi Mạc, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn được phê 

duyệt phương án tại Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của UBND 

thành phố về Phê duyệt phương án và dự toán xây dựng “Khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu”. 

- Khu 2 thôn Chi Mạc, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn được phê 

duyệt phương án tại Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của UBND 

thành phố về Phê duyệt phương án và dự toán xây dựng “Khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu”. 

- Khu dân cư kiểu mẫu cụm 8 thôn Hoàng Tân được phê duyệt phương án 

tại Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND thành phố về 

việc Phê duyệt Phương án xây dựng "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu". 

Năm 2023 đã chỉ đạo thi công lắp đặt 09 bộ đèn Led chiếu sáng và 03 bộ 

đèn Led trang trí, xây dựng cổng trào mới của thôn Chi Mạc, thi công 226,78m 

đường bê tông đoạn từ cổng trào thôn Chi Mạc đến nhà văn hóa thôn Chi Mạc, 

thực hiện lắp 50 biển gia đình 5 không 3 sạch. Qua rà soát các khu dân cư kiểu 

mẫu của xã Hoàng Đồng đều đạt 9/9 tiêu chí, UBND thành phố đang thẩm tra 

hồ sơ công nhận đối với 03 khu dân cư kiểu mẫu xã Hoàng Đồng.  

b) Xã Mai Pha 

- Khu dân cư kiểu mẫu khu 1 Tân Lập được phê duyệt phương án tại Quyết định số 

2607/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND thành phố về Phê duyệt Phương án xây dựng 

Thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Tân Lập, xã  Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.  

- Khu dân cư kiểu mẫu khu 2 Mai Thành được phê duyệt phương án tại 

Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND thành 
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phố Lạng Sơn về việc Phê duyệt phương án xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu 

mẫu tại thôn Mai Thành, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

- Khu dân cư kiểu mẫu khu 2 Khòn Phổ được phê duyệt phương án tại 

Quyết  định  số  2606/QĐ-UBND  ngày  10/10/2022  của  UBND thành phố 

Lạng Sơn về việc phê duyệt phương án xây dựng Khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu tại Khu 2, thôn Khòn Phổ. 

Năm 2023 thực hiện một số hạng mục bao gồm: cải tạo sân nhà văn hóa thôn 

Tân Lập với diện tích 340 m2, bổ sung tiết chế nhà văn hóa thôn Khòn Phổ, xây mới 

cổng thôn, thực hiện cải tạo, mở rộng đường trục chính, rãnh thoát nước thôn Tân 

lập, Khòn Phổ. Chỉnh trang, vẽ tranh tường, bó gọn cáp viễn thông, điệp lực, bổ sung 

54 bóng điện chiếu sáng, gắn 469 biển "5 không 3 sạch". 

Qua rà soát các khu dân cư kiểu mẫu của xã Mai Pha đều đạt 9/9 tiêu chí, 

UBND thành phố đang thẩm tra hồ sơ công nhận đối với 03 khu dân cư kiểu 

mẫu xã Mai Pha.  

c) Xã Quảng Lạc 

- Khu dân cư kiểu mẫu xóm Pác Cáp, thôn Quảng Hồng được phê duyệt 

phương án tại Quyết định số 4152/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 về phê duyệt 

Phương án, Dự toán xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” 

xóm Pác Cáp, thôn Quảng Hồng 3, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn; được bổ 

sung phương án lần thứ nhất tại Quyết định 1661/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 

của UBND thành phố về phê duyệt bổ sung phương án, Dự toán xây dựng “Khu 

dân cư kiểu mẫu” xóm Pác Cáp, thôn Quảng Hồng 3, xã Quảng Lạc, thành phố 

Lạng Sơn; bổ sung phương án lần thứ 2 tại Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 

31/10/2023 Phê duyệt bổ sung phương án và dự toán xây dựng “Khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu” xóm Pác Cáp, thôn Quảng Hồng, xã Quảng Lạc, thành 

phố Lạng Sơn. Năm 2023 thực hiện các hạng mục: Cải tạo mặt đường và hệ 

thống thoát nước, gắn biển gia đình 5 không 3 sạch, lắp sơ đồ chỉ dẫn khu dân 

cư. Qua rà soát 9 tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu xóm Pác Cáp, thông 

Quảng Hồng đạt 6/9 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Hiện nay UBND xã tiếp tục 

hoàn thiện các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, dự kiến trình công nhận tháng 

12/2023. 

7.2. Tình hình hỗ trợ xây dựng Thôn kiểu mẫu 

Thực hiện Hướng dẫn 128/HD-VPĐP ngày 02/5/2023 của văn phòng điều 

phối nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện bộ tiêu chí khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và quy trình công nhận khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2023 - 2025. UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã khảo sát lựa chọn địa 

điểm thực hiện, qua khảo sát đã lựa chọn thực hiện tại 3 thôn (thôn Tân Lập, Mai 

Thành xã Mai Pha và thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng). Căn cứ 09 tiêu chí xây 

dựng thôn kiểu mẫu UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối 

hợp với UBND các xã triển khai thực hiện kết quả cụ thể như sau: 
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a) Xã Hoàng Đồng 

Thôn Kiểu mẫu Hoàng Tân hiện có 04 cụm dân cư gồm: Cụm 3, cụm 5, 

cụm 6, cụm 8. Trong đó Năm 2022 đã được công nhận 02 cụm gồm cụm 5 và 

cụm 6 tại Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND thành phố 

về việc công nhận Khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu xã Hoàng 

Đồng. UBND thành phố đang thẩm tra hồ sơ công nhận đối với 02 (cụm 3 và 

cụm 8 thôn Hoàng Tân) và thôn kiểu mẫu Hoàng Tân xã Hoàng Đồng. 

b) Xã Mai Pha 

- Thôn Kiểu mẫu Tân Lập được phê duyệt phương án tại Quyết định số 

2607/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND thành phố về Phê duyệt Phương 

án xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Tân Lập, xã Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn. Đến nay qua rà soát đã đạt 9/9 tiêu chí xây dựng Thôn kiểu mẫu.  

- Thôn Kiểu mẫu Mai Thành được phê duyệt phương án tại Quyết định số 

2609/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND thành phố về việc phê duyệt 

duyệt phương án xây dựng Thông nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Mai Thành, 

xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Năm 2023 thực hiện một số hạng mục bao 

gồm: Cải tạo mặt đường, bổ sung 13 bóng điện chiếu sáng, gắn 185 biển 5 

không 3 sạch, Vẽ tranh tường, chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông, điện lực.  

Qua rà soát 9 tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu Mai Thành đã đạt 9/9 tiêu 

chí. Hiện nay UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ trình công nhận trong tháng 

12/2023. 

7.3. Tình hình hỗ trợ xây dựng vườn mẫu 

Thực hiện hướng dẫn 124/HD-VPĐP ngày 09/7/2021 của Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn về việc Thực hiện xây dựng “Vườn 

mẫu’’ và quy trình công nhận Vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND 

thành phố chỉ đạo các phòng ban, cơ quan chuyên môn, UBND các xã khảo sát 

lựa chọn địa điểm thực hiện, qua khảo sát đã lựa chọn thực hiện tại 05 vườn mẫu 

(xã Hoàng Đồng 03 vườn, xã Quảng Lạc 02 vườn) cụ thể như sau: 

a) Xã Hoàng Đồng 

Được phê duyệt 03 vườn mẫu theo Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 

02/8/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt danh sách các hộ gia đình có đủ 

điều kiện xây dựng “Vườn mẫu” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM năm 2023 gồm: vườn Nho, vườn Ổi, vườn Đào. 

- Vườn Nho hộ bà Phạm Thị Dung, thôn Hoàng Tâm: Qua rà soát đánh giá 

vườn Nho đã đạt 4/5 tiêu chí vườn mẫu. Năm 2023 thực hiện một số hạng mục 

chưa đạt gồm quy hoạch và thực hiện quy hoạch, lắp sơ đồ quy hoạch vườn 

mẫu, biển chỉ dẫn, cải tạo đường dạo trong vườn, hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới 

nước thông minh, cải tạo đường dạo trong vườn. 

- Vườn Ổi hộ ông Hoàng Văn Ba, thôn Nà Sèn: Qua rà soát đánh giá vườn Ổi 

đã đạt 4/5 tiêu chí vườn mẫu. Năm 2023 thực hiện một số hạng mục chưa đạt gồm 

quy hoạch và thực hiện quy hoạch, lắp sơ đồ quy hoạch vườn mẫu, biển chỉ dẫn. 

- Vườn Đào hộ ông Chu Văn Cường, thôn Nà Sèn: Qua rà soát đánh giá 
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vườn Đào đã đạt 4/5 tiêu chí vườn mẫu. Năm 2023 thực hiện một số hạng mục 

chưa đạt gồm quy hoạch và thực hiện quy hoạch, lắp sơ đồ quy hoạch vườn 

mẫu, biển chỉ dẫn. 

Đến nay UBND thành phố đang tiến hành thẩm định công nhận vườn mẫu 

đối với 03 vườn mẫu của xã Hoàng Đồng. 

b) Xã Quảng Lạc 

Được phê duyệt 02 vườn mẫu theo Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 

02/8/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt danh sách các hộ gia đình có 

đủ điều kiện xây dựng “Vườn mẫu” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng NTM năm 2023. 

- Vườn Dẻ hộ ông Nguyễn Trung Hiếu, thôn Quảng Trung 2: Qua rà soát 

đánh giá vườn Dẻ đã đạt 4/5 tiêu chí vườn mẫu. Năm 2023 thực hiện một số 

hạng mục chưa đạt gồm quy hoạch và thực hiện quy hoạch, lắp sơ đồ quy hoạch 

vườn mẫu, biển chỉ dẫn. 

- Vườn Đào hộ bà Hoàng Thị Diệu, thôn Quảng Hồng: Qua rà soát đánh 

giá vườn Đào đã đạt 4/5 tiêu chí vườn mẫu. Năm 2023 thực hiện một số hạng 

mục chưa đạt gồm quy hoạch và thực hiện quy hoạch, lắp sơ đồ quy hoạch vườn 

mẫu, biển chỉ dẫn, hỗ trợ kè mương khu vườn mẫu. 

Đến nay UBND thành phố đang tiến hành thẩm định, công nhận vườn 

mẫu đối với 02 vườn mẫu của xã Quảng Lạc.  

8. Công tác huy động nguồn lực 

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình: 161.002 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách nhà nước: 52.102 triệu đồng. 

- Nhân dân đóng góp:  

+ Vốn đối ứng và ngày công quy ra tiền mặt là 36.380 triệu đồng. 

+ Hiến đất làm sân thể thao thôn là: 750m (Nà Sèn, Hoàng Sơn, Hoàng 

Trung); làm đường giao thông 1,2 ha (Đường thôn Tàng Khảm, Nà Sèn - Đồi 

Chè). 

- Vốn tín dụng: 72.520 triệu đồng 

Nguồn vốn đầu tư tập trung, đúng mục đích, ưu tiên nguồn lực thực hiện 

các công trình, dự án có tác động nâng cao đời sống vật chất, chăm lo phát triển 

giáo dục, môi trường và an toàn thực phẩm để từng bước cải thiện đời sống vật 

chất và tinh thần của người dân nông thôn, tạo điều kiện để các xã tiếp tục nâng 

cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhất là các tiêu chí về kết cấu hạ tầng 

nông thôn. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đã đạt được  

Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nghị quyết chuyên 

đề về xây dựng NTM kiểu mẫu xã Hoàng Đồng, UBND thành phố chủ động xây 

dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 

và năm 2023 bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố. Đồng thời 
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chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã chủ động phối hợp với 

MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể tích cực triển khai thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; các xã tiếp tục giữ vững và củng 

cố, nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xây 

dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Hoàng Đồng. 

Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được chú 

trọng thực hiện, công tác giáo dục đào tạo, y tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cư được đẩy mạnh; các lĩnh vực văn hóa, môi trường có sự chuyển biến tích 

cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững, ổn định; 

công tác huy động các nguồn lực cho xây dựng NTM từ các nguồn lực xã hội hóa, 

nguồn lực huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tiếp 

tục góp phần tích cực vào thực hiện có hiệu quả Chương trình. Đặc biệt đã vận 

động được nhân dân hiến trên 1,95ha đất để làm sân thể thao và mở rộng hai 

tuyến đường giao thông của xã Hoàng Đồng. 

2. Một số hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế  

Công tác tuyên truyền đã có cố gắng nhưng chất lượng tuyên truyền chưa 

đáp ứng được yêu cầu, chưa thực sự phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống 

chính trị và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Công tác duy trì 

và nâng cao chất lượng đạt chuẩn các tiêu chí của một số xã còn hạn chế đặc biệt 

là tiêu chí môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng tại một số thời 

điểm, một số nơi còn chưa đảm bảo, chưa thật sự sạch. 

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các nhà văn hóa 

thôn trên địa bàn các xã chưa đảm bảo kế hoạch; quỹ đất để mở rộng các nhà 

văn hóa, sân thể thao thôn còn gặp nhiều khó khăn. 

Các công trình đầu tư các công trình hạ tầng còn chậm do phải vận động 

nhân dân hiến đất hoặc điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và 

quy hoạch xây dựng. 

Tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn đã có chuyển biến nhưng vẫn 

còn manh mún, nhỏ lẻ; các mô hình phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa còn 

hạn chế, việc ứng  dụng  khoa  học công nghệ cao vào  sản xuất  còn hạn  chế. 

Cơ chế thanh toán nguồn vốn sự nghiệp, triển khai các mô hình phát triển 

sản xuất còn nhiều bất cập. 

2.2. Nguyên nhân của hạn chế 

Điều kiện kinh tế, xã hội các xã trên địa bàn còn nhiều khó khăn, nguồn 

lực đầu tư cho Chương trình từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh còn hạn 

chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của chương trình đặc biệt đối với tiêu chí về 

hạ tầng nông thôn; sự huy động hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp 

và cộng đồng dân cư còn thấp. 

Phần lớn các hộ nghèo, cận nghèo của các xã đều thiếu sức lao động; ít đất 

sản xuất; một số hộ chưa mạnh dạn trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia 

đình nên không dám vay vốn để phát triển sản xuất, tham gia dự án; một số hộ vẫn 
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còn tình trạng trông chờ, ỷ lại, bằng lòng với hoàn cảnh, đời sống hiện tại chờ sự 

giúp đỡ của cộng đồng, của Nhà nước.  

Công tác chỉ đạo điều hành, phối kết hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo 

các cấp có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa thật sự chủ động; cán bộ thực hiện 

Chương trình nông thôn mới tại các xã và thành phố là cán bộ kiêm nhiệm có 

lúc quá tải, nên việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới đôi lúc chưa kịp thời, còn chậm và chưa sát sao 

trong quá trình triển khai thực hiện. 

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024 

I. MỤC TIÊU  

Năm 2024, tiếp tục xác định công tác xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ 

chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền các 

cấp, với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng 

điểm, đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững. Tập trung huy động, lồng ghép các 

nguồn lực từ các Chương trình MTQG và các nguồn lực khác để triển khai thực 

hiện xây dựng NTM, với mục tiêu cụ thể như sau: 

1. Duy trì và nâng cao các tiêu chí nâng cao xã Quảng Lạc theo bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 

của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn 

mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 tỉnh Lạng Sơn. 

2. Duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu xã Hoàng 

Đồng theo Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về việc 

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông 

thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 tỉnh Lạng Sơn. 

3. Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu xã Mai Pha 

trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 theo 

Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về việc Ban hành 

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới 

kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 tỉnh Lạng Sơn.   

4. Tiếp tục thực hiện các nội dung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của các 

xã đã được thành phố phê duyệt. Mỗi xã phấn đấu xây dựng và công nhận đạt 

chuẩn từ 1-2 khu dân cư kiểu mẫu (hoặc thôn kiểu mẫu), xây dựng và công nhận 

từ 1-2 vườn mẫu đạt chuẩn. 

5. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) phấn đấu có ít nhất 2-3 sản 

phẩm được tiêu chuẩn hóa (trong đó có từ 2 đến 3 sản phẩm đạt 3 sao Cấp tỉnh). 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
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1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Tiếp tục xác định công tác xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm 

của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị; công tác chỉ đạo, triển khai thực 

hiện Chương trình phải đảm bảo toàn diện trên địa bàn toàn thành phố, trong đó 

ưu tiên lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ xã Mai Pha phấn đấu đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục chỉ đạo, duy trì, bổ sung hoàn thiện và nâng 

cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; tiếp tục 

thực hiện nhân rộng xây dựng các mô hình khu dân cư kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu, 

vườn mẫu, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập,  

bảo vệ môi trường theo hướng thực chất và bền vững. 

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, 

của tỉnh về triển khai, thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025; tiếp tục 

rà soát, bổ sung, xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực 

hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2023-2025 kịp thời và phù hợp 

với điều kiện thực tế của thành phố. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động 

của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý các Chương trình MTQG các cấp, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa 

bàn, phụ trách lĩnh vực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, 

hướng dẫn nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở 

trong quá trình triển khai thực hiện. 

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các 

cấp; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân 

dân thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

thành phố. Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác xây dựng 

nông thôn mới từ thành phố xuống đến cơ sở, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, 

đặc biệt là Ban quản lý cấp xã. 

Các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức hội đoàn thể thành phố theo 

chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các 

chủ trương, chính sách, hướng dẫn thực hiện các đề án, quy hoạch, xây dựng mô 

hình... thuộc lĩnh vực phụ trách, nâng cao ý thức người dân và cộng đồng trong 

tổ chức thực hiện Chương trình.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân 

dân, huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới với phương 

châm Nhà nước hỗ trợ, nhân dân là chủ thể trong thực hiện và hưởng thụ. 

2. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn 

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ 

thống chính trị và người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 

xây dựng NTM trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2025; phát động và triển khai sâu 

rộng Kế hoạch 146/KH-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh thực hiện phong 

trào thi đua Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM”, cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng gia 

đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. 

Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán 
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bộ xây dựng NTM theo Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây 

dựng NTM giai đoạn 2021-2025 để nâng cao năng lực quản lý cho Ban Chỉ đạo, 

Ban Quản lý xã và Ban Phát triển thôn trong triển khai thực hiện Chương trình. 

Tăng cường tổ chức tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng NTM 

giữa các xã trên địa bàn trong và ngoài tỉnh bảo đảm phù hợp, hiệu quả. 

Tiếp tục tập huấn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông 

nghiệp, thực hiện tốt chương trình khuyến nông, hỗ trợ thành lập các hình thức 

tổ chức sản xuất (hợp tác xã, tổ hợp tác..), hỗ trợ nhân dân thực hiện nhân rộng 

các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống và thu 

nhập cho người dân nông thôn. 

3. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn 

Huy động tối đa các nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn các Chương trình 

MTQG, chương trình, dự án hỗ trợ trên địa bàn và các nguồn vốn khác để đầu tư 

xây dựng hệ thống hạ tầng cơ bản ở nông thôn. Thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết số 19/NQ-HĐND ngày 27/9/2022 của HĐND tỉnh Quy định cơ chế lồng 

ghép nguồn vốn giữa các chương trình MTQG, giữa các chương trình MTQG và 

các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các 

chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 để thực hiện đầu tư các công trình hạ 

tầng NTM nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024. 

Chủ động ưu tiên phân bổ nguồn lực hỗ trợ các xã hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu 

chí đảm bảo đạt chuẩn theo Bộ tiêu NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 

2025 theo quy định. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, khai thác sử dụng các 

công trình đã được đầu tư xây dựng; chú trọng việc giao cho cộng đồng dân cư quản 

lý, giám sát và khai thác sử dụng để đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài.  

4. Phát triển sản xuất và đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất gắn với xây dựng NTM; thực hiện 

có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018; Nghị 

định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến 

khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về 

chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025 và Nghị quyết 

số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019. 

Tập trung chỉ đạo nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất kiểu mẫu, vườn 

mẫu theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; ưu tiên nhân rộng các mô hình liên kết 

sản xuất với các doanh nghiệp, HTX xã nông nghiệp để hướng tới hình thành chuỗi 

giá trị phù hợp, nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí số 13 trong xây 

dựng NTM. Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu khuyến 

khích phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ mở rộng 
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diện tích áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn (VietGap, GlobalGap...), 

cấp mã vùng trồng, đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử gắn với thực hiện  

hiệu quả Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). 

5. Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, thôn 

kiểu mẫu, vườn mẫu 

Các phòng ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo 

đồng bộ, toàn diện việc duy trì, nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí tại 

các xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao của 03 xã trên địa bàn và nông thôn mới 

kiểu mẫu của xã Hoàng Đồng, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu, 

vườn mẫu theo quy định Bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025.  

6. Thực hiện các Chương trình chuyên đề phục vụ xây dựng nông 

thôn mới  

- Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Đẩy mạnh phát triển sản 

phẩm OCOP để khai thác được tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao 

thu nhập cho người dân; góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với phát 

triển ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế nông 

thôn bền vững.  

 - Chương trình khoa học công nghệ: Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng khoa 

học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp; nghiên cứu các giải 

pháp về xử lý môi trường nông thôn bền vững. Thực hiện hiệu quả Chương trình 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị, phát triển bền 

vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố. 

- Chương trình phát triển du lịch nông thôn: Đẩy mạnh khai thác, phát 

triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, văn 

hóa và môi trường sinh thái của địa phương.  

-  Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp 

nước sạch nông thôn: Thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh môi trường nông 

thôn, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM; triển 

khai xây dựng, nhân rộng các mô hình thu gom xử lý nước thải, rác thải sinh 

hoạt, các mô hình phân loại rác tại nguồn; nâng cao nhận thức tuân thủ các quy 

định về đảm bảo an toàn thực phẩm góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 

17 về Môi trường và an toàn thực phẩm. 

- Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện tiêu chí an 

ninh, trật tự: Tăng cường thực hiện duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản về an 

ninh, trật tự điển hình và hoạt động có hiệu quả trong xây dựng NTM; nâng cao 

chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn 

mới. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội 

nhằm đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.  

7. Xây dựng xã Mai Pha đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 

UBND xã Mai Pha, các phòng, ban được giao nhiệm vụ phụ trách tiêu chí, 

phụ trách lĩnh vực, địa bàn tiếp tục tập trung chỉ đạo, ưu tiên lồng ghép nguồn lực từ 

các chương trình MTQG, nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn lực khác để quan tâm 
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hỗ trợ xã Mai Pha thực hiện Tiêu chí số 6 (Văn hóa); tiêu chí số 17 (Môi trường) 

trong tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quy định Bộ tiêu chí giai đoạn 2022-

2025. Phấn đấu xã Mai Pha đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

8. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình 

 Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng và hiệu quả công 

tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng 

chương trình, kế hoạch giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu 

quản lý Chương trình. Quan tâm, làm tốt công tác sơ, tổng kết, đánh giá, khen 

thưởng, vinh danh kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực 

hiện Chương trình. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 

mới năm 2023, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn./. 

Nơi nhận:  
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP (b/c); 
- CT, PCT UBND TP; 
- Các ĐB dự kỳ họp HĐND TP; 
- Các phòng, ban, đơn vị TP; 
- UBND các phường, xã; 
- C,PVP+CV; 
- Trang thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: VT.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hạnh 

 

 

 



BIỂU RÀ SOÁT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO  

(Kèm theo Báo cáo số: 1122/BC-UBND ngày 27/11/2023 của Ủy ban nhân dân  

thành phố Lạng Sơn) 

 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu chí đạt 

chuẩn 

Xã 

Quảng 

Lạc 

Xã Mai 

Pha 

Xã Hoàng 

Đồng 

1 
Quy 

hoạch 

1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã còn 

thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo 

quy định của pháp luật về quy hoạch 

Đạt Đạt Đạt Đạt 

1.2. Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện 

quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo 

quy hoạch 

Đạt Đạt Đạt Đạt 

1.3. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm 

xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân 

cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội 

của địa phương và phù hợp với định hướng 

đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên 

Đạt Đạt Đạt Đạt 

2 
Giao 

thông 

2.1. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, 

đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các 

hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, 

chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo 

quy định 

Đạt Đạt Đạt Đạt 

2.2. Tỷ lệ đường 

thôn, bản, ấp và 

đường liên thôn, bản, 

ấp  

Được cứng hóa và 

bảo trì hàng năm 
100% 

Đạt 

5,154/5,1

54km đạt 

100% 

Đạt 

14.970/14.9

70m  đạt 

100% 

Đạt 

12,059/12,05

9 km đạt 

100% 

 

Có các hạng mục cần 

thiết theo quy định 

(biển báo, biển chỉ 

dẫn, chiếu sáng, gờ 

giảm tốc, cây xanh…) 

và đảm bảo sáng - 

xanh - sạch - đẹp 

 Đạt Đạt Đạt 

2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, 

đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp 
≥85% 

Đạt 

37,071/3

8,271km 

đạt 

98,68% 

Đạt 

(25.450/28.

889m) đạt 

88,1% 

Đạt 

41,343/46,56

3 km đạt 

88,79% 

2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng 

hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển 

hàng hóa  

≥80% Đạt Đạt Đạt 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu chí đạt 

chuẩn 

Xã 

Quảng 

Lạc 

Xã Mai 

Pha 

Xã Hoàng 

Đồng 

3 

Thủy lợi 

và 

phòng, 

chống 

thiên tai 

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp 

được tưới và tiêu nước chủ động 
≥90% Đạt Đạt Đạt 

3.2. Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt 

động hiệu quả, bền vững 
Đạt Đạt Đạt Đạt 

3.3. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa 

phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước  
≥15% Đạt Đạt Đạt 

3.4. Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy 

lợi nội đồng được bảo trì hàng năm 
Đạt Đạt Đạt Đạt 

3.5. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn 

nước thải xả vào công trình thủy lợi  
Đạt Đạt Đạt Đạt 

3.6. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng 

chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ 
Khá Đạt Đạt Đạt 

4 Điện 

Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng 

điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy 

và ổn định 

 

≥98% 

1.045/1.0

45 hộ đạt 

100% 

2.160/2.160 

hộ  

đạt 100% 

3.322/3.322 

hộ  

đạt 100% 

5 Giáo dục  

5.1. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu 

học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt 

tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít 

nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất 

mức độ 2  

100% 

03/03 

trường 

đạt 

chuẩn cơ 

sở vật 

chất mức 

độ 1 và 

01 

trường 

(trường 

tiểu học 

Quảng 

Lạc) có 

cơ sở vật 

chất đạt 

mức độ 2 

chưa có 

trường có 

cơ sở vật 

chất đạt 

mức độ 2 

 

- 4/5 trường 

đạt chuẩn 

mức độ 1 đạt 

80% (trường 

mầm non hoa 

Hướng 

Dương chưa 

hoạt động đủ 

5 năm); 

Đang xây 

dựng trường 

THCS 

Hoàng Đồng 

đạt cơ sở vật 

chất đạt mức 

độ 2 

 

5.2. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 
Đạt Đạt Đạt Đạt 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu chí đạt 

chuẩn 

Xã 

Quảng 

Lạc 

Xã Mai 

Pha 

Xã Hoàng 

Đồng 

5.3. Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục tiểu học và THCS 
Mức độ 3 Đạt Đạt Đạt 

5.4. Đạt chuẩn xóa mù chữ   Mức độ 2 Đạt Đạt Đạt 

5.5. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, 

xếp loại   
Khá Đạt Đạt Đạt 

5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học 

sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền 
Đạt Đạt Đạt Đạt 

6 Văn hóa 

6.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao 

ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được 

tổ chức hoạt động thường xuyên 

Đạt 

7/9 thôn 

đã lắp đặt 

các dụng 

cụ thể dục 

thể thao 

ngoài trời 

ở điểm 

công cộng 

đạt 77,7% 

Đánh giá: 

Đạt 

5/12 thôn 

chưa có, 

đánh giá 

chưa đạt 

- 8/16 thôn 

đã lắp đặt 

các dụng cụ 

thể dục thể 

thao ngoài 

trời ở điểm 

công cộng 

đạt 50% 

Đánh giá: đạt 

 

6.2. Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, 

bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng 

quy định  

Đạt Đạt Đạt Đạt 

6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa 

theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới 
Từ 90% Đạt Đạt Đạt 

7 

Cơ sở hạ 

tầng 

thương 

mại nông 

thôn  

Có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn 

thực phẩm, hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung 

theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm 

Đạt Đạt Đạt Đạt 

8 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

8.1. Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người 

dân 

Đạt Đạt Đạt Đạt 

8.2. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông 

minh  
50% Đạt Đạt Đạt 

8.3. Có dịch vụ báo chí truyền thông Đạt Đạt Đạt Đạt 

8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống 

kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài 

lòng của người dân về kết quả xây dựng nông 

thôn mới  

Đạt Đạt Đạt Đạt 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu chí đạt 

chuẩn 

Xã 

Quảng 

Lạc 

Xã Mai 

Pha 

Xã Hoàng 

Đồng 

8.5. Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công 

cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt 

cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…) 

 

Đạt Đạt Đạt Đạt 

9 
Nhà ở 

dân cư 
Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố ≥90% 

957/1.03

7 nhà ở 

kiên cố 

đạt 

92,2% 

2.160/2.160 

hộ  

đạt 100% 

3477/3489 

hộ có nhà ở 

kiên cố, 

 đạt 99,7% 

 

10 
Thu 

nhập 

Thu nhập bình quân 

đầu người (triệu 

đồng/người) 

Năm 2021 ≥43 Đạt Đạt Đạt 

Năm 2022 ≥47 Đạt Đạt Đạt 

Năm 2023 ≥51 
Đạt 

52,76 

triệu đồng 

Đạt 

 52,5 triệu 

đồng 

Đạt 

57,31 triệu 

đồng 

Năm 2024 ≥55    

Năm 2025 ≥59    

11 
Nghèo 

đa chiều 
Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 <8% 

11 

hộ/1.040 

hộ chiếm 

1,05%. 

Đạt 

6/2.160 hộ 

nghèo 

chiếm 

0,27% 

Đạt 

Có 07 hộ 

nghèo, chiếm 

0,21% 

Đạt 

12 
Lao 

động  

12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt 

cho cả nam và nữ) 
≥75% 

2.262/2.9

92 lao 

động đã 

qua đào 

tạo, đạt 

75,6% 

3735/4876 

lao động 
77% 

Đạt 

77,39% 

Đạt 

12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, 

chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) 
≥25% 

25,4%; 

Đạt 
26,28% 

Đạt 

32% 

 Đạt 

 

12.3. Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành 

kinh tế chủ lực trên địa bàn 
<= 47% Đạt Đạt Đạt 

13 

 

Tổ chức 

sản xuất 

và phát 

triển 

13.1. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có 

hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định 
1 

HTX An 

Hồng 

HTX bánh 

truyền 

thống Mai 

Pha 

Hợp tác xã 

Nà Trang 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu chí đạt 

chuẩn 

Xã 

Quảng 

Lạc 

Xã Mai 

Pha 

Xã Hoàng 

Đồng 

kinh tế 

nông 

thôn 

 

13.2. Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt 

chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn 
Đạt Đạt Đạt Đạt 

13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ 

cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ 

giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị 

gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm  

1 

Mô hình 

trồng dẻ 

Đạt 

Mô hình 

trồng nho 

Đạt 

Mô hình 

trồng nho 

Đạt 

13.4. Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện 

truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực 

của xã  
1 sản phẩm Đạt Đạt Đạt 

13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán 

qua kênh thương mại điện tử 
10% Đạt Đạt Đạt 

13.6. Vùng nguyên liệu tập trung đối với 

nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng  
Đạt Đạt Đạt Đạt 

13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du 

lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng 

xã hội 

Đạt Đạt Đạt Đạt 

13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn 

hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh 

tế, văn hoá, môi trường) 

 

1 Mô hình 

Đạt 

HTX An 

Sơn 

Đạt 

HTX bánh 

truyền 

thống 

Đạt 

Mô hình 

HTX Nà 

Trang  

14 Y tế 

14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 

(áp dụng đạt cho cả nam và nữ)  
≥95% 

4.531/4.7

50 đạt 

95,4% 

6.954/7.174 

đạt 96,93% 

13.300/13.75

1 = 96,72% 

Đánh giá:  

đạt 

14.2. Tỷ lệ dân số được quản lý sứ 

 

c khỏe (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) 

≥90% 

4.491/4.5

03 đạt 

99,73% 

7.041/717

6 
98,12% đạt 

13.739/13.7

51 đạt 

99,9% 

14.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng 

ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt 

cho cả nam và nữ) 

≥40% 

1.900/4.7

50 đạt 

40%. 

Đạt 1.804/2.737 

Đánh giá: đạt 

14.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện 

tử 
≥70% 

3.657/4.4

95 đạt 

77% 

Đạt 
10.841/2.737 

đạt 396% 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu chí đạt 

chuẩn 

Xã 

Quảng 

Lạc 

Xã Mai 

Pha 

Xã Hoàng 

Đồng 

15 

Hành 

chính 

công 

15.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

giải quyết thủ tục hành chính 

Tỷ lệ hồ sơ 

TTHC giải 

quyết trực 

tuyến đạt 

50% 

Tổng 

2.247 hồ 

sơ, trong 

đó tiếp 

nhận trực 

tuyến là 

1.198 hồ 

sơ, đạt 

53,3%; 

Đạt 

Tỷ lệ hồ sơ 

thủ tục hành 

chính giải 

quyết trực 

tuyến đạt 

3714/7340 = 

50,5% 

đạt 

15.2. Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở 

lên 
Đạt Đạt Đạt Đạt 

15.3. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm 

bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu 

nại vượt cấp 

Đạt Đạt Đạt Đạt 

16 
Tiếp cận 

pháp luật 

16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu 

quả được công nhận  

≥1 Đạt Đạt 
02 mô hình 

Đánh giá: 

Đạt 

16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm 

thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành 
≥90% Đạt 

Đạt 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ mâu 

thuẫn, tranh 

chấp, vi 

phạm thuộc 

phạm vi hòa 

giải được hòa 

giải thành đạt 

91,3% 

Đánh giá: đạt 

16.3. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ 

giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý 

khi có yêu cầu 

≥90% Đạt Đạt Đạt 

17 
Môi 

trường  

17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, 

giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy 

sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường 

Đạt Đạt Đạt Đạt 

17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi 

trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định 

về bảo vệ môi trường 

100% Đạt Đạt Đạt 

17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải 

rắn không nguy hại trên địa bàn được thu 

gom, xử lý theo quy định 

≥80% Đạt Đạt Đạt 

17.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý 

nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, 
≥25% Đạt Đạt Đạt 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu chí đạt 

chuẩn 

Xã 

Quảng 

Lạc 

Xã Mai 

Pha 

Xã Hoàng 

Đồng 

hiệu quả 

17.5. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại 

chất thải rắn tại nguồn 
≥50% Đạt Chưa đạt 

Đạt 

17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn 

được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng 

các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

100% Đạt Chưa đạt 

Đạt 

17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông 

nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế 

thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm 

thân thiện với môi trường  

≥80% Đạt Đạt Đạt 

17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy 

định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi 

trường 

≥75% Đạt Đạt 
2/2 cơ sở 

Đánh giá: 

Đạt 

17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) 

đáp ứng các quy định của pháp luật và theo 

quy hoạch 

Đạt Đạt Đạt Đạt 

17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng ≥5% Đạt Chưa đạt Đạt 

17.11. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại 

điểm dân cư nông thôn  
≥4m2/người Đạt Đạt Đạt 

17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa 

bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 

theo quy định  

≥50% Đạt Đạt Đạt 

18 

Chất 

lượng 

môi 

trường 

sống 

18.1. Tỷ lệ hộ được 

sử dụng nước sạch 

theo quy chuẩn từ hệ 

thống cấp nước tập 

trung  

Xã không thuộc khu 

vực III 
≥35% 6

96/1.044 

hộ, đạt 

66,67%. 

 

2010/2016 

hộ đạt 

93,05% đạt 

2.069/3.331 

hộ, đạt 

62,11%) 

 
Xã khu vực III ≥25% 

18.2. Cấp nước sinh 

hoạt đạt chuẩn bình quân 

đầu người/ngày đêm 

Xã không thuộc khu 

vực III 
≥60 lít 

Đạt Đạt Đạt 

Xã khu vực III ≥40 lít 

18.3. Tỷ lệ công trình 

cấp nước tập trung có 

tổ chức quản lý, khai 

thác hoạt động bền 

vững 

Xã không thuộc khu 

vực III 
≥25% 

Đạt Đạt Đạt 

Xã khu vực III ≥20% 

18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được 

tập huấn về an toàn thực phẩm  

100% Đạt Đạt Đạt 

18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của 

xã 

Không Đạt Đạt Đạt 

18.6. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm 

nông lâm thủy sản được chứng nhận về an 

toàn thực phẩm 

100% Đạt Đạt Đạt 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu chí đạt 

chuẩn 

Xã 

Quảng 

Lạc 

Xã Mai 

Pha 

Xã Hoàng 

Đồng 

18.7. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước 

sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và 

đảm bảo 3 sạch 

≥80% 

1.034/1.0

45 hộ đạt 

98,95%. 

Đạt 99,86% 
3479/3489 

đạt 99,7% 

18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường 
100% 

Xã không 

có bãi 

chôn lấp 

chất thải 

rắn theo 

quy định. 

Đánh giá: 

Đạt 

Xã không 

có bãi chôn 

lấp chất 

thải rắn 

theo quy 

định. 

Đánh giá: 

Đạt 

Xã không có 

bãi chôn lấp 

chất thải rắn 

theo quy 

định. 

Đánh giá: 

Đạt 

19 

Quốc 

phòng và 

An ninh 

19.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban 

Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân  
Đạt Đạt Đạt Đạt 

19.2. Không có công dân cư trú trên địa bàn 

phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai 

nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở 

lên; có mô hình camera an ninh và các mô 

hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng 

cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường 

xuyên, hiệu quả 

Đạt Đạt Đạt Đạt 
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